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CHƯƠNG 1

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA LÔGÍC HỌC

1.1 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của logic học
1.1.1 Thuật ngữ lôgíc và logíc học

Lô gíc bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại logos nghĩa là “tư tưởng”, “từ”, “ trí
tuệ” . Từ logos được Heraclit, nhà triết học  Hy Lạp cổ đại dùng để chỉ quy luật vận
động của vũ trụ.

Lôgíc học nghiên cứu về tư duy với tư cách là một khoa học. Nói cách khác,
lôgíc học là khoa học về tư duy.
1.1.2 Tư duy và tư duy logíc

Nhận thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người
và nó không phụ thuộc vào ý thức của con người. Nhận thức trải qua 2 giai đoạn: nhận
thức cảm tính và nhận thức lý tính.

Nhận thức cảm tính có các hình thức cơ bản: cảm giác, tri giác, biểu tựơng. Nhờ
nhận thức cảm tính, con người thu được tri thức về các sự vật riêng lẻ và các thuộc tính
của chúng. Song chưa phản ánh được bản bản chất của sự vật, hiện tượng, cũng như
quy luật của tự nhiên và xã hội.

Tư duy là thuộc tính đặc biệt của vật chất có tổ chức cao nhất - bộ não con người.
Tư duy phản ánh thế giới khách quan dưới dạng các hình ảnh đã được trừu tượng hoá
và khái quát hoá.
- Đặc điểm của tư duy:

+ Tư duy phản ánh hiện thực dưới dạng khái quát.
+ Tư duy là quá trình phản ảnh trung gian hiện thực.
+ Tư duy liên hệ mật thiết với ngôn ngữ.
+ Tư duy tham gia tích cực vào việc phản ánh và cải biến sáng tạo thế giới khách

quan.
- Những hình thức lôgíc của tư duy: Khái niệm, phán đoán và suy luận.

+ Khái niệm là một hình thức của tư duy phản ánh những đặc điểm cơ bản của
một sự vật, hiện tượng đơn nhất, hoặc của một lớp sự vật, hiện tượng đồng nhất.

+ Phán đoán là hình thức liên kết các khái niệm để khẳng định hay phủ định sự
tồn tại, một thuộc tính (dấu hiệu, đặc điểm) hay mối quan hệ của sự vật, hiện tượng.
- Phán đoán được biểu thị bằng câu, gồm phán đoán đơn và phán đoán phức.

Ví dụ: Chúng tôi là sinh viên trường Đại học- Phán đoán đơn.
Ví dụ: Lao động là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân- Phán đoán phức

- Phán đoán có thể chân thực hoặc giả dối tuỳ theo sự phản ánh đúng hay không đúng
hiện thực khách quan của chúng.

Ví dụ: Mọi chất lỏng đều dẫn điện: phán đoán giả dối.
Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam: phán đoán chân thực.

+ Suy luận là hình thức liên hệ giữa các phán đoán theo những quy tắc lôgíc nhất
định để rút ra một phán đoán mới.

Các phán đoán đã biết gọi là tiên đề, phán đoán mới gọi là kết luận.
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Ví dụ:
Mọi kim loại đều dẫn điện   ( 1)
Cu là một kim loại ( 2)
KL: Cu dẫn điện ( 3)
Phán đoán (1) và (2) là tiên đề, phán đoán (3) là kết luận.
Tóm lại: Quá trình nhận thức của con người đi từ nhận thức cảm tính đến nhận

thức lý tính (tư duy trừu tượng), hai giai đoạn của quá trình nhận thức thống nhất biện
chứng với nhau. Trong quá trình nhận thức, thực tiễn giữ vai trò rất quan trọng, nó là
cơ sở, nguồn gốc, là động lực và mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lý.

- Tư duy logic: là tư duy chính xác theo các quy luật và hình thức, không phạm phải sai
lầm trong lập luận, biết phát hiện ra những mâu thuẫn.
1.1.3  Hình thức logíc của tư duy
- Khái niệm về hình thức logíc của tư duy

Trong thực tế tư duy, các tư tưởng khác nhau về nội dung song có thể có hình
thức kết cấu lại như nhau.

Ví dụ: + Mọi kim loại đều là chất dẫn điện.
+ Mọi người cộng sản đều là người yêu nước.

Hai phán đoán này có nội dung phản ánh khác nhau nhưng chúng lại có chung
một kết cấu lôgic: Mọi S là P.

Trong đó:   S - khái niệm về đối tượng tư tưởng được phản ánh; P - khái niệm
về dấu hiệu của đối tượng tư tưởng được phản ánh; “Là”- từ nối, thể hiện sự liên kết
giữa đối tượng tư tưởng và dấu hiệu của nó. “ Tất cả”, “ một số”- nêu lên số lượng đối
tượng mà tư tưởng cần nêu lên, cần nói tới.

Nội dung và hình thức của tư tưởng liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình tư
duy, không có nội dung thuần tuý tách khỏi hình thức và không có hình thức lôgic
thiếu nội dung.

Hình thức logic của một tư tưởng cụ thể là cấu trúc của tư tưởng đó, tức là
phương thức liên kết giữa các thành phần của tư tưởng với nhau. Hình thức logic của
tư tưởng xác định là sự phản ánh cấu trúc của các mối liên hệ, các quan hệ giữa các sự
vật và hiện tượng hay giữa các sự vật với thuộc tính của chúng.

- Tính chân thực của tư tưởng và tính đúng đắn về hình thức của tư duy.
+ Tư tưởng của con người về hiện thực biểu thị dưới dạng khái niệm, phán đoán,

chúng có thể là chân thực hoặc là giả dối. Nếu khái niệm, phán đoán phản ánh đúng
hiện thực thì chúng là chân thực. Nếu khái niệm, phán đoán phản ánh không đúng hiện
thực thì chúng là giả dối.

Ví dụ: Khái niệm chân thực là “Con sông”, “con người”, “ngôi trường”, “một số
học sinh là sinh viên” chân thực.

Ví dụ: Khái niệm giả dối là “ma”, “mọi chất lỏng đều là chất dẫn điện” giả dối
+ Ngoài ra trong quá trình lập luận cần tuân theo tính đúng đắn về hình thức hay

tính đúng đắn lôgic. Tính đúng đắn lôgic của lập luận do các quy luật và các quy tắc
của tư duy (các quy luật không cơ bản) quy định.



 

 

 

 

 

 

 

4

- Để có kết luận đúng cần tuân thủ 2 điều kiện:
(1) Các tư tưởng dùng làm tiền đề để xây dựng lập luận phải chân thực.
(2) Sử dụng chính xác các quy luật (và các quy tắc) của tư duy. Nếu chỉ vi phạm

một trong 2 điều kiện trên sẽ dẫn đến những sai lầm lôgic và kết luận không đúng.
Như vậy, tính chân thực của tư tưởng là sự phù hợp của nó với hiện thực, còn

tính đúng đắn của tư duy là sự tuân theo các quy luật và các quy tắc của lôgic học.
1.1.4 Đối tượng của logíc học

Lôgíc học là khoa học nghiên cứu những hình thức và quy luật của tư duy, nhằm
nhận thức đúng đắn thế giới khách quan, đảm bảo tính đúng đắn trong lập luận.
1.1.5 Phương pháp nghiên cứu của logíc học

Nghiên cứu, học tập môn logic phải trên cơ sở phương pháp luận khoa học,
ngoài ra cần kết hợp các phương pháp khác như phương pháp liệt kê, phân tích, so
sánh, đối chiếu, trừu tượng hóa, khái quát hóa, mô hình hóa…
1.2   Mối quan hệ giữa lôgíc học và ngôn ngữ.

Tư duy và ngôn ngữ có liên hệ mật thiết với nhau, chúng là tiền đề và điều kiện ra
đời, tồn tại và phát triển của nhau.
- Ngôn ngữ là phương tiện hình thành, giữ gìn và chuyển giao thông tin từ thế hệ này
sang thế hệ khác, là phương tiện giao tiếp giữa mọi người. Ngôn ngữ được chia thành
ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ nhân tạo.

+ Ngôn ngữ tự nhiên là hệ thống thông tin ký hiệu âm thanh đặc biệt và sau đó là
chữ viết, nó xuất hiện do nhu cầu xã hội của con người.

+ Ngôn ngữ nhân tạo là hệ thống ký hiệu hỗ trợ được tạo ra bằng cách riêng trên
cơ sở ngôn ngữ tự nhiên nhằm chuyển giao chính xác và tinh tế các thông tin khoa học
và các thông tin khác. Nó được sử dụng rộng rãi trong khoa học và kỹ thuật hiện đại.
- Trong lôgic học hiện đại, người ta sử dụng phổ biến ngôn ngữ lôgic vị từ. Đặc trưng
ngữ nghĩa của biểu thức ngôn ngữ có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng tỏ hình
thức lôgic của tư tưởng khi phân tích ngôn ngữ tự nhiên.

+ Tên gọi đối tượng là từ hay tổ hợp từ (cụm từ). Mỗi tên gọi bao giờ cũng có
nghĩa thực và ngữ nghĩa.

Đối tượng hay tập hợp đối tượng biểu thị bằng tên gọi nào đó tạo thành nghĩa
thực của tên gọi đó.

Ngữ nghĩa của tên gọi là thông tin về những cái vốn có của đối tượng được biểu
thị bằng tên gọi.

Ví dụ: Các biểu thức ngôn ngữ: “ Nhà thơ của lý tưởng Cộng sản- Tố Hữu”,
“Tác giả Từ ấy”, “ Nhà thơ lớn của Việt Nam thế kỷ XX”…cùng có một nghĩa thực,
biểu thị nhà thơ Tố Hữu, nhưng có ngữ nghĩa khác nhau, nêu lên những thuộc tính
khác nhau của nhà thơ.

+ Tên gọi được chia thành tên đơn - biểu thị bằng một từ, như: Huế, Đà Nẵng,
Quảng Ngãi, động vật; và tên phức - biểu thị bằng cụm từ như “nghệ sĩ nhân dân”,
“nam giáo viên”, “ nữ bác sĩ”.

+ Tên gọi còn có tên riêng - biểu thị một đối tượng của tư tưởng như: “Nguyễn
Trãi”, “Trần Hưng Đạo”, “sông Trà Khúc”, “núi Thiên Ấn”… và tên chung - biểu thị
tập hợp đối tượng, tư tượng “như trường học”, “ bệnh viện”, “siêu thị”.
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Tên riêng và tên chung có thể là tên mô tả - biểu thị bằng một thuộc tính nào đó
của đối tuợng tư tưởng như: “ Thành phố biển” ( Nha Trang), “Phố cổ” ( Hội An),
“con sông dài nhất thế giới” ( sông A-ma-dôn).

+ Vị từ: là biểu thức ngôn ngữ nêu lên thuộc tính hay quan hệ vốn có của đối
tượng tư tưởng , chúng giữ vai trò là vị ngữ trong câu. Vị từ có vị từ một ngôi và nhiều
ngôi. Vị từ một ngôi biểu thị quan hệ giữa đối tượng tư tưởng và thuộc tính của nó. Ví
dụ: “chanh chua”, “ớt cay”, “ tà áo dài duyên dáng”. Vị từ nhiều ngôi biểu thị quan hệ
giữa các đối tượng tư tưởng và thông qua các quan hệ cụ thể như “ bằng nhau”, “ lớn
hơn”, “ bé hơn”, “ nhớ”, “ thương”, “ yêu”, “ ghét”…

Số ngôi của vị từ được biểu thị thông qua số đối được phản ánh trong tượng tư
tưởng.

Ví dụ: “miền Trung nằm giữa hai đầu đất nước”, An lớn tuổi hơn Hà, nhỏ tuổi
hơn Mai.

+ Mệnh đề: là biểu thức ngôn ngữ trong đó khẳng định hay phủ định một cái gì
đó của hiện thực. Mệnh đề thường được biểu thị bằng câu tường thuật, biểu thị chân lý
hoặc sai lầm. Nếu nội dung tư tưởng phản ánh đúng hiện thực thì đó là chân lý; ngược
lại, nếu nội dung tư tương phản ánh không đúng hiện thực thì đó là sai lầm.

Các thuật ngữ được sử dụng trong lôgic học gọi là “các hằng lôgic”, chúng gồm
các từ và cụm từ như “ và”, “ không những…mà còn”, “ hay”, “ hoặc”, “ nếu”, “ thì”, “
tương đương”, “ không”, “ không phải”, “ mỗi”, “ mọi”, “ tất cả”, “một số”, “ phần
lớn”, “đa số”, “ nếu và chỉ nếu”, “ khi và chỉ khi”...
- Trong lôgic ký hiệu ( lôgic toán) các hằng lôgic được biểu thị như sau:

+ a,b,c… - các mệnh đề tuỳ ý ( các biến của mệnh đề).
A, B,C - biểu thị thuật ngữ của mệnh đề.
+ Các liên từ lôgic:
 : phép hội, tương ứng với liên từ “ và”.
 : phép tuyển, tương ứng với liên từ “ hay”, “ hoặc”.
 , : phép kéo theo, pháp tất suy, tương ứng với liên từ “ nếu…thì…”.
 ,  : phép tương đương, tương ứng với liên từ “ nếu và chỉ nếu”, “ khi và chỉ

khi”.
: phép phủ định, tương ứng với từ “ không”, “ không phải”.

- Các lượng từ:
 : lượng từ phổ dụng, tương ứng với “ tất cả”, “ mọi”.
 :lượng từ tồn tại, tương ứng với “ một số”, “ phần lớn”, “ có những”.
- Các dấu kỹ thuật. (,) mở và đóng ngoặc.

1.3 Ý nghĩa của lôgíc học.
- Nghiên cứu Lôgíc học giúp ta nắm vững và vận dụng một cách tự giác những hình
thức và quy luật lôgíc.
- Giúp ta biết dùng từ, dùng câu chính xác, biết lập luận mạch lạc, nhất quán, hợp lý.
- Giúp ta phân biệt lập luận nào đúng, lập luận nào không đúng, giúp ta chứng minh
hay bác bỏ một vấn đề được đặt ra.
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- Giúp ta tránh được những sai lầm trong suy nghĩ, lập luận của mình, đồng thời phát
hiện ra được những sai lầm trong suy nghĩ, lập luận của người khác, vạch trần được
những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp của kẻ địch
- Người có tư duy lôgíc là người không bao giờ cho phép mình tin một cách mù quáng
vào những vấn đề chưa được chứng minh.
- Khi thuyết trình một vấn đề, nếu lập luận không lôgíc thì dù có tiền đề đúng, kết luận
đúng, người thuyết trình vẫn không thuyết phục được người nghe chấp nhận vấn đề
mình nêu ra.
- Trong khoa học, từ một số tiên đề nhất định, các nhà khoa học sử dụng những
phương pháp suy luận để rút ra những tri thức mới, từ đó xây dựng nên toàn bộ hệ
thống lý thuyết của mình. Không có lôgíc thì không thể có khoa học./.
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CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM
2.1 Đặc trưng chung của khái niệm:
2.1.1 Khái niệm là gì?

Khái niệm là hình thức của tư duy trong đó phản ánh các dấu hiệu cơ bản,
khác biệt của một sự vật (đối tượng) đơn nhất hay các lớp sự vật (đối tượng) đồng
nhất.
- Sự vật được phản ánh trong tư duy gọi là đối tượng của tư duy

+ Đối tượng của tư duy là những sự vật, hiện tượng trong thế giới hiện thực
được con người suy nghĩ đến, nghiên cứu đến.

+ Mỗi đối tượng có các dấu hiệu. Dấu hiệu của đối tượng là những cái tồn tại
trong đối tượng được dùng để so sánh nó với các đối tượng khác, nhờ đó, ta xác định
được đối tượng đó là cái gì, để phân biệt, so sánh nó với các đối tượng khác.

+ Các dấu hiệu của đối tượng tư duy được chia thành 2 loại:  dấu hiệu cơ bản
và dấu hiệu không cơ bản

* Dấu hiệu cơ bản: là những dấu hiệu quy định bản chất bên trong, đặc trưng,
chất lượng của sự vật. Dấu hiệu cơ bản gồm có dấu hiệu cơ bản chung và dấu hiệu cơ
bản đơn nhất (dấu hiệu khác biệt).

* Dấu hiệu không cơ bản: là những dấu hiệu không biểu thị bản chất và không
quy định đặc trưng chất lượng của sự vật.

Ví dụ:  Khái niệm “con người”. Dấu hiệu cơ bản của “con người” là động vật
có khả năng lao động, khả năng chế tạo và sử dụng công cụ lao động, khả năng tư duy,
trao đổi tư tưởng với nhau nhờ ngôn ngữ. Dấu hiệu không cơ bản của “con người” là
lứa tuổi, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp, năng lực…

Như vậy, trong khái niệm, bản chất của sự vật được phản ánh, tiếp đến là các dấu
hiệu khác biệt (làm nổi bật sự vật).
2.1.2 Các phương pháp hình thành khái niệm.
- Khái niệm về đối tượng được hình thành trong quá trình hoạt động thực tiễn và hoạt
động nhận thức sáng tạo của con người.
- Để hình thành một khái niệm, người ta áp dụng những phương pháp nhất định của tư
duy: phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa và khái quát hóa.

+ So sánh: giúp con người tìm ra sự giống và khác nhau giữa các đối tượng. So
sánh hàng loạt đối tượng chúng ta tìm ra được những dấu hiệu cơ bản chung vốn có tồn
tại trong một nhóm đối tượng xác định, phân biệt được các nhóm đó.

+ Phân tích là phân chia đối tượng ra những bộ phận, thuộc tính khác nhau để tìm
hiểu cụ thể, tỉ mỉ về đối tượng.

+ Tổng hợp là sự kết hợp các bộ phận, thuộc tính của đối tượng thành một chỉnh
thể. Nếu phân tích cho ta hiểu biết cụ thể, đầy đủ, chính xác về đối tượng thì tổng hợp
cho ta cái nhìn tổng thể, thống nhất về đối tượng.

+ Trừu tượng hóa là gạt bỏ những mặt, những thuộc tính riêng, những dấu hiệu
không bản chất, chỉ giữ lại những mặt, những thuộc tính bản chất.

+ Khái quát hóa là tập hợp các đối tượng có chung những thuộc tính bản chất
thành từng nhóm.

→ Cuối cùng là thao tác đặt tên cho khái niệm. Khái niệm hình thành và được
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ngôn ngữ ghi lại dưới dạng “từ” hay “cụm từ”.
2.2 Hình thức ngôn ngữ biểu thị khái niệm

Khái niệm có hình thức ngôn ngữ là “từ” và “cụm từ ”.
- Mối liên hệ giữa khái niệm và từ: từ là cơ sở vật chất của khái niệm, khái niệm không
thể hình thành, tồn tại và không thể sử dụng được nếu thiếu từ.
- Tuy nhiên, không được đồng nhất từ với khái niệm:

+ Từ là phạm trù của ngôn ngữ, là sự thống nhất giữa âm và nghĩa; là hệ thống ký
hiệu (tín hiệu) của ngôn ngữ, có thể thay đổi tùy theo ý muốn của người sử dụng.

+ Khái niệm là hình thức của tư duy, là sự hiểu biết tương đối hoàn chỉnh và có
hệ thống về bản chất của đối tượng. Khái niệm có nội hàm và ngoại diên liên kết chặt
chẽ với nhau. Không thể thay thế nội hàm và ngoại diên bằng giá trị âm và nghĩa của từ.
Do đó, nó không phụ thuộc vào ý muốn của người sử dụng mà phụ thuộc vào thực tiễn
nhận thức của XH loài người.
- Mối từ biểu hiện khái niệm rất đa dạng:

+ Cùng một khái niệm có thể có nhiều cách biểu thị bằng nhiều từ khác nhau (từ
đồng nghĩa), ví dụ: khái niệm không còn sự sống ở một con người, được diễn đạt bằng
nhiều từ: “chết”, “hy sinh”, “từ trần”, “khuất núi”…

+ Có khi nhiều khái niệm được diễn đạt bằng một từ (từ đồng âm) nhưng khác
nghĩa.
Ví dụ: Từ “mai” dùng để biểu thị các khái niệm: “phần cứng trên lưng con rùa, cua”,
“dụng cụ lao động”, “ngày hôm sau”, “tên một loại hoa”.

+ Có trường hợp hoán đổi vị trí của các âm tiết trong một từ cũng có thể biểu thị
khái niệm khác nhau, như: “vôi tôi” và “tôi vôi”; “Tội phạm” và “phạm tội”; “Ngôn
ngữ” và “ngữ ngôn”

Tóm lại: không được đồng nhất khái niệm với từ. Nếu không phân biệt được khái
niệm với từ sẽ gây nên nhiều hậu quả trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn
của con người.
2.3  Cấu trúc logic của khái niệm - nội hàm và ngoại diên.

Xét về kết cấu, bất cứ khái niệm nào cũng có 2 mặt: nội hàm và ngoại diên.
- Nội hàm của khái niệm: (chất của khái niệm)

Là tập hợp các dấu hiệu cơ bản của đối tượng hay lớp đối tượng được phản ánh
trong khái niệm.

Ví dụ: khái niệm “pháp luật”. Nội hàm của khái niệm “pháp luật”: tổng hợp các
quy tắt xử sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, có tính chất bắt buộc chung, do các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện.
- Ngoại diên của khái niệm:

+ Ngoại diên của khái niệm là tập hợp tất cả các đối tượng có cùng dấu hiệu bản
chất được phản ánh trong khái niệm. Nó được xem là lượng của khái niệm.Ví dụ: Ngoại
diên của khái niệm “pháp luật” gồm tất cả pháp luật của các giai cấp thống trị, các nhà
nước

+ Một tập hợp đối tượng xác định có dấu hiệu chung nào đó được gọi là lớp,
chẳng hạn như: “Giảng viên”, “kỹ sư cơ khí”, “nông dân”. Còn đối tượng riêng nằm
trong lớp gọi là phần tử của lớp, ví dụ: “danh từ”, “động từ”, “tính từ” là các phần tử
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của lớp “từ”.
+ Khái niệm được phân chia thành các lớp con được gọi là khái niệm giống có

ngoại diên là các lớp con đó. Còn khái niệm có ngoại diên là lớp con gọi là khái niệm
loài của khái niệm giống ấy. Ví dụ: khái niệm “từ” là khái niệm giống, còn các khái
niệm “danh từ”, “động từ”, “tính từ” là khái niệm loài. Sự phân biệt các khái niệm giống
và loài chỉ là tương đối.
- Nội hàm và ngoại diên có quan hệ chặt chẽ với nhau.

+ Sự thay đổi của nội hàm → sự thay đổi của ngoại diên của nó và ngược lại.
+ Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm là quan hệ ngược chiều

nhau: nội hàm càng cạn (ít thông tin) thì ngoại diên càng rộng (nhiều đối tượng), nội
hàm càng sâu (nhiều thông tin) → ngoại diên càng hẹp (ít đối tượng) và ngược lại.

2.4. Phân loại khái niệm
Căn cứ vào nội hàm và ngoại diên có thể chia khái niệm thành các loại:

- Khái niệm cụ thể và khái niệm trừu tượng:
+ Khái niệm cụ thể là khái niệm phản ánh đối tượng hay lớp đối tượng thực tế.
Ví dụ: khái niệm “tòa nhà”, “mặt trăng”, “bút chì”, “cây hoa nhài”, “ con người”, “

trường học”…
+ Khái niệm trừu tượng là khái niệm phản ánh các thuộc tính hay các quan hệ của

các đối tượng.
Ví dụ: khái niệm “tích cực”, “dũng cảm”, “trắng xóa”, “lễ phép”, “lịch sự”, “bằng

nhau”, “ thương yêu”…
- Khái niệm khẳng định và khái niệm phủ định:

+ Khái niệm khẳng định là khái niệm có nội hàm phản ánh sự tồn tại thực tế của đối
tượng, các thuộc tính hay các quan hệ của đối tượng.

Ví dụ: khái niệm “người có văn hóa”, “quyển vở này”, “văn minh”, “giống nhau”…
+ Khái niệm phủ định là khái niệm có nội hàm phản ánh sự không tồn tại dấu hiệu

khẳng định ở đối tượng nêu ra trong khái niệm.
Ví dụ: “vô văn hóa”, “không lịch thiệp”, “động vật không xương sống ”…
+ Giữa khái niệm khẳng định và khái niệm phủ định tồn tại quan hệ tương ứng. Cứ

một khái niệm khẳng định → một khái niệm phủ định. Một khái niệm phủ định → một
khái niệm khẳng định.
- Khái niệm quan hệ và khái niệm không quan hệ:

+ Khái niệm quan hệ là các khái niệm phản ánh các đối tượng mà sự tồn tại của nó
quyết định sự tồn tại của khái niệm khác.

Ví dụ:  “giáo viên” và “học sinh”; “tử số” và “mẫu số”; “cực Bắc” và “ cực Nam”
+ Khái niệm không quan hệ là khái niệm phản ánh đối tượng tồn tại độc lập, không

phụ thuộc vào sự tồn tại của khái niệm khác.

A
B

C



 

 

 

 

 

 

 

10

Ví dụ: “bác sĩ”, “cái bàn”, “cây”, “ ngôi sao”…
- Khái niệm chung và khái niệm đơn nhất:

+ Khái niệm chung là khái niệm có ngoại diên chứa từ 2 đối tượng trở lên.
Ví dụ: khái niệm “phân số”, “học sinh”, “nhà văn”; “ con người”, “ sông”, “ thủ

đô”, “ thành phố”…
Khái niệm chung còn được phân thành khái niệm xác định và khái niệm không

xác định: Khái niệm xác định là khái niệm có ngoại diên chứa một số phần tử nhất định,
ví dụ “các con sông ở Việt Nam, “người Mường”… còn khái niệm không xác định là
khái niệm có ngoại diên chứa số lượng phần tử không xác định, như “điện tử”, “hành
tinh”,…

+ Khái niệm đơn nhất là khái niệm mà ngoại diên chứa duy nhất một đối tượng.
Ví dụ: “ Nguyễn Ái Quốc”, “Hà Nội”, “Ngô Tất Tố”, “mặt trời”.

- Khái niệm chân thực và khái niệm giả dối
+ Khái niệm chân thực: là khái niệm phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan. Ví

dụ:  “con người”, “ngôi nhà”, “học sinh”,…
+ Khái niệm giả dối: phản ánh không đúng hiện thực khách quan. Ví dụ:  “ma”,

“quỷ”, “ông bụt”, “thần tiên”, “con rồng”, “nàng tiên cá”…
- Khái niệm và khái niệm phân biệt:

+ Khái niệm tập hợp là khái niệm phản ánh lớp đối tượng đồng nhất. Khái niệm
tập hợp cũng có thể là khái niệm chung ( “tập thể”, “trung đoàn”, “sư đoàn”, “sao”…

+ Khái niệm phân biệt là khái niệm trong đó mỗi đối tượng riêng biệt được suy
nghĩ tới một cách độc lập. Nội hàm của khái niệm phân biệt có thể quy về cho mỗi đối
tượng nằm trong ngoại diên của khái niệm ấy.
→ Ý nghĩa: Xác định chính xác các loại khái niệm giúp ta tránh được những sai lầm
logic, có thói quen sử dụng chính xác các khái niệm trong tư duy.
2.5 Quan hệ giữa các khái niệm:
2.5.1 Quan hệ đồng nhất

- Là các khái niệm có nội hàm tương ứng với nhau và có ngoại diên hoàn toàn
trùng nhau. Nội hàm của các khái niệm đồng nhất có thể không trùng nhau. Mỗi nội hàm
có thể phản ánh một mặt nào đó của đối tượng.

Ví dụ:  khái niệm “ Aristote” và “người sáng lập ra khoa hoạc logic”.
Nếu gọi ngoại diên của khái niệm “Aristote” là A,

Ngoại diên của khái niệm “Người sáng lập ra khoa hoạc logic” là B
Thì A và B có quan hệ đồng nhất, biểu thị bằng hình tròn Ây-le-rơ.

Hoặc

2.5.2 Quan hệ bao hàm:
Là quan hệ giữa các khái niệm mà nội hàm của khái niệm thứ hai tạo thành một

A,B AB


